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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0 

	
	1
	Các sự kiện chính: 
- Tôi ghé thăm nhà ông Hai hỏi mua cái đĩa mai hạc để được xem cái bát Trịnh Sâm.
- Giữa lúc trò chuyện, một em bé gái mang trà vào và báo tin có hai em bé sinh đôi bị bỏ rơi trước nhà. 
- Ông Hai đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi bằng số tiền buôn đồ cổ.
- Ông Hai cho nhân vật tôi xem cái bát Trịnh Sâm, chiếc bát đã bị vỡ do đoàn phim làm rơi.
Hướng dẫn chấm:
       HS nêu 4 sự kiện thì được 1,0 điểm; 0.25 điểm/ sự kiện
	1.0 

	
	2
	- Những từ ngữ, hình ảnh diễn tả hành động của nhân vật ông Hai trong đoạn văn: “với tay lên bàn thờ”, “ lấy xuống một cái gói bọc vải điều”,  “mở từ từ ra”
Hướng dẫn chấm: 
             HS nêu đủ 3 hành động được 1,0 điểm; 0.25 điểm/ ý
	1.0



	
	3
	  - Ngôi kể: Ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi
  - Tác dụng của việc sử dụng ngôi kể: 
· Giúp câu chuyện được kể chân thực, gần gũi và có độ tin cậy cao.
· Người kể trực tiếp bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ trước hành động và nhân cách của ông Hai.
	0.5

0.5


	
	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê: “Đĩa Khánh Xuân, đĩa vùng Tarantô của Ý, đĩa Hônuzulu Nam Phi, đĩa Nhật Bản, đĩa mai hạc Nguyễn Du”
- Tác dụng:  
+ Về nghệ thuật: tạo nhịp điệu, câu văn sinh động, cụ thể…
+ Về nội dung: Làm nổi bật sự phong phú, đa dạng và giá trị bộ sưu tập đồ cổ của ông Hai; từ đó, tác giả thể trân trọng các giá trị văn hoá truyền thống.
	0.5 

0.5 





	
	5
	- Chi tiết: “Mấy chục năm nay tôi nuôi riết sắp trẻ nhà khó. Tôi buôn đồ cổ để lấy tiền nuôi chúng.”
+ Ông Hai nhiều năm nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ông sử dụng việc buôn đồ cổ không phải để làm giàu mà để giúp đỡ trẻ bất hạnh.
+ Ý nghĩa:Tấm lòng nhân hậu, giàu lòng yêu thương của ông Hai. Qua đó, tác giả ca ngợi vẻ đẹp nhân cách và lòng nhân ái của con người.
	0.5





0.5

	
	6
	- Thông điệp nào có ý nghĩa nhất: Hãy sống nhân ái và biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, cần bảo vệ những vẻ đẹp văn hoá của dân tộc…
- Lý giải
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
      Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống mỗi người. 
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
- HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, có luận điểm rõ ràng, chặt chẽ, thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề. Có hệ thống lí lẽ, bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp. 
Gợi ý:
  - Giải thích vấn đề cần bàn luận: Tình yêu thương: sự rung động, thấu cảm, cảm thông với con người và mọi điều xung quanh. Người có lòng yêu thương là người sống chan hòa với người khác, sẵn sàng giúp đỡ, cho đi mà không mong nhận lại. Tình yêu thương là một trong những giá trị tinh thần tốt đẹp nhất của con người. 
- Ý nghĩa
+ Tình yêu thương giúp gắn kết con người với nhau, làm cho xã hội ngày càng giàu tình cảm, phát triển văn minh hơn.
+ Tình yêu thương giúp con người sống hoà hợp, nhân ái, bao dung hơn. Nuôi dưỡng tâm hồn con người trở nên tốt đẹp, giàu cảm xúc.
- Dẫn chứng: 
+ Trong tác phẩm: Nhân vật ông Hai nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi
+ Ngoài xã hội: 
- Phản biện: Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lại có những người vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng loại, dù trong khả năng của mình cũng không giúp đỡ người khác... → những người này cần bị phê phán, chỉ trích.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0.5



-----------HẾT------------
